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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Bình thở oxy 8 lít Bình 5

2 Bàn khám bệnh  Cái  2

3 Băng ca inox  Cái  2

4 Bóng trợ thở Cái 2

5 Bộ tiếu phẩu Bộ 2

6 Cân điện tử  Cái  2

7 Đèn hồng ngoại Cái 4

8 Đồng hồ oxy Cái 5

9 Ghế xoay inox khám bệnh  Cái  4

10 Giường y tế các loại Cái 70

11 Máy đo đường huyết Cái 3

12 Máy đo huyết áp cơ + ống nghe Bộ 12

13 Máy đo huyết áp điện tử Cái 4

14 Máy đo SpO2 Cái 8

15 Máy hút đàm loại 02 bình Cái 5

16 Máy phun thuốc phòng dịch  Máy  2

17 Máy tạo oxy (5 lít, 7 lít) Cái 11

18 Máy xông khí dung Cái 6

19 Nồi hấp dụng cụ tiệt trùng Cái 2

20 Nhiệt kế hồng ngoại  Cái  5

21 Tủ đựng thuốc Cái 4

22 Xe inox đẩy thuốc 2 tầng Cái 4

23 Xe lăn Cái 6

24 Máy X quang di động Cái 1

25 Bàn đạp có guốc kháng lực Cái 2

26 Bàn lăn massage Cái 2

27 Bộ dụng cụ khám Tai-Mũi-Họng Bộ 1

28 Bơm tiêm điện Cái 2

29 Cáng cứu thương Cái 1

30 Đèn khám Tai-Mũi-Họng Cái 1

31 Ghế kéo cổ Cái 1

32 Ghế khám Tai-Mũi-Họng Cái 1

33 Ghế ngồi vệ sinh có bánh xe Cái 3
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34 Ghế tập vật lý trị liệu tay-chân-kéo cổ - kéo tay Cái 1

35 Giường xiên quay phục hồi chức năng Cái 1

36 Máy điện tim Cái 1

37 Máy hủy kim Cái 1

38 Máy massage cầm tay Cái 1

39 Máy massage cổ vai gáy Cái 1

40 Máy massage toàn thân Cái 1

41 Máy phân tích nước tiểu tự động Cái 1

42 Máy quay li tâm Cái 1

43 Máy siêu âm tổng quát Cái 1

44 Máy xét nghiệm huyết học tự động Cái 1

45 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 1

46 Tủ lạnh đựng mẫu máu Cái 1

47 Xe đạp tập cơ chân Cái 1


